Đại số 7 tuần 5: Luyện tập nhân và chia 2 lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của 1 tích 1 thương
Luyện tập
I. Ghi nhớ: xm. xn =xm+n     
                    xm : xn = x(m-n) (
                    (x.y)n = xn . yn ; 
II.Bài tập:

 *Dạng 1: Tính GTBT
Bài 40: Tính:
a) 

b) 

c) 


Bài 37d, Tính:


Bài 41: Tính
a) [image: ]

 

b) 



Bài 39 (SGK) Cho 

a) 

b) 

c) 
Bài 45 (SBT)

a) 

b) 

 
Đại số tuần 5: tỉ lệ thức
1. Định nghĩa:

Ví dụ: So sánh 


Ta có: ; 

Vậy  - > là 1 tỉ lệ thức
*Định nghĩa: SGK


Tỉ lệ thức:  ()
- > là một tỉ lệ thức
  (Hoặc a: b = c: d)
Trong đó
+) a, b, c, d là các số hạng của tỉ lệ thức
+) a, d: các ngoại tỉ
+) b. c là các trung tỉ
?1: 

a)  - > lập nên 1 tỉ lệ thức

b) 
- >không lập thành 1 tỉ lệ thức
2. Tính chất:
a) Tính chất 1 (T/c cơ bản)


?2 Nếu  thì 


?3: Cho 


- Chia 2 vế đẳng thức cho  ta được: 


- Chia 2 vế đẳng thức cho  ta được: 
b) Tính chất 2


Từ . Suy ra: ; 



  ; ; 
Bài tập
Bài 47 (SGK)

Từ: . Suy ra: 


    
Bài 46 (SGK) Tìm x biết:





Đại số tuần 6: luyện tập
Dạng 1: Nhận dạng tỉ lệ thức
Bài 49 (SGK)

a) 
Vậy 3,5: 5,25 và 14: 21 lập thành 1 tỉ lệ thức

b) 

  

Vậy  ko lập thành 1 tỉ lệ thức

c) 

Vậy  lập thành một tỉ lệ thức

d) 

  

Vậy  không lập thành 1 tỉ lệ thức
*Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức
Bài 50 (SGK)
    Trò chơi ô chữ


   
Ô chữ: 
  Binh thư yếu lược






Bài 69 (SBT) Tìm x biết:

a) 
[image: ]

b) 


Bài 51 (SGK)

Ta có: 
Suy ra:


  
Bài 52 (SGK) Từ tỉ lệ thức

 
ta có:


Đại số 7 tuần 6: tính chất dãy tỉ số bằng nhau
1. Tính chất

?1: Cho 

Ta có: 

   

Vậy 

*Đặt . 


; . Ta có:



TQ: 
Mở rộng:



   


áp dụng: Tìm x, y, biết:


a)  và 

Ta có: 




b)  và 

Ta có: 

  	
2. Chú ý:

Nếu  ta nói a, b, c tỉ lệ với 2; 3; 5

Viết: 
* Gọi số học sinh của ba lớp lần lượt là x, y, x thì ta có

   



Bài 57 (SGK)
Gọi số bi của 3 bạn lần lượt là a, b, c

Ta có: ; 

 
AD tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta tính được:

   
Vậy số bi của 3 bạn là 8, 16, 20
* Bài tập
Bài 56 (SGK)
Gọi độ dài 2 cạnh là a, b

Ta có:  và 

        
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 

  
Vậy diện tích của hình chữ nhật là 
   4 .10 = 40 (m2)
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